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Câu 1: Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của 

hai cường quốc nào? 

A. Liên Xô và Mĩ. 

B. Mĩ và Anh. 

C. Liên Xô và Anh. 

D. Liên Xô và Pháp 

Câu 2: Bài học kinh nghiệm nào là chung nhất của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945? 

A. Bài học về phân hóa và cô lập kẻ thù. 

B. Bài học về giành và giữ chính quyền. 

C. Bài học về khởi nghĩa vũ trang. 

D. Bài học về liên minh công - nông. 

Câu 3: Những tổ chức chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh 

niên là được thành lập bởi 

A. tầng lớp tư sản dân tộc. 

B. giai cấp công nhân. 

C. tầng lớp tiểu tư sản trí thức. 

D. giai cấp nông dân. 

Câu 4: Mục đích chủ yếu của Pháp khi gấp rút tập trung quân Âu-Phi trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi 

(1950) là 

A. bình định các vùng tạm chiếm của Pháp. 

B. tiến hành chiến tranh toàn diện, tổng lực. 

C. xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh. 

D. càn quét vào các căn cứ địa của quân dân ta. 

Câu 5: Điểm giống nhau trong mục tiêu hoạt động của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các nước 

Đông Nam Á (ASEAN) là gì? 



A. Duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 

B. ổn định khu vực, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, tiền tệ. 

C. Phát triển kinh tế và văn hóa. 

D. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài. 

Câu 6: Con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc (hình thành trong những năm 20 của thế kỷ 

XX) khác biệt hoàn toàn với các con đường cứu nước trước đó về 

A. lực lượng cách mạng. 

B. khuynh hướng chính trị. 

C. đối tượng cách mạng. 

D. mục tiêu trước mắt. 

Câu 7: Từ những năm 70 của thế kỉ XX, thành tựu công nghệ ra đời trên cơ sở 

A. sự phát triển của khoa học cơ bản. 

B. yêu cầu từ cuộc Chiến tranh lạnh. 

C. việc tìm ra các loại vật liệu mới, nhiên liệu mới. 

D. xu thế toàn cầu hoá. 

Câu 8: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với Chính phủ Pháp bản Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 

1946) nhằm 

A. buộc Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập. 

B. tạo điều kiện để quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật. 

C. tránh phải đối phó cùng lúc với nhiều kẻ thù. 

D. buộc Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia dân chủ. 

Câu 9: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 là bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam vì 

A. lần đầu tiên đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

B. có sự tham gia đấu tranh của giai cấp nông dân. 

C. phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ. 

D. mục tiêu đấu tranh là đánh đuổi đế quốc Pháp. 

Câu 10: Giai đoạn 1950 - 1973, nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ, 

mặt khác 



A. mở rộng quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa. 

B. mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Đông Nam Á. 

C. đa dạng hóa, đa phương hóa hơn nữa quan hệ đối ngoại. 

D. tập trung phát triển mối quan hệ hợp tác với các nước 

Milatinh. 

Câu 11: Sự kiện nào dưới đây đã đánh dấu công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh tự phát lên tự 

giác? 

A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3 - 2 - 1930. 

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

C. Đông Dương Cộng sản đảng ra đời. 

D. Công nhân Ba Son Sài Gòn tổng bãi công. 

Câu 12: Phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 - 1929 có điểm nào khác so với giai đoạn 1919 - 

1925? 

A. Quy mô lớn, tính chất quyết liệt, triệt để. 

B. Bắt đầu có sự liên kết thành một phong trào chung. 

C. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản. 

D. Phong trào công nhân hoàn toàn chuyển sang tự giác. 

Câu 13: Từ ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, đối với quân Trung Hoa Dân quốc, Chính phủ Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện chủ trương nào? 

A. Hòa hoãn, tránh xung đột. 

B. Kí hiệp ước hòa bình. 

C. Vừa đánh vừa đàm phán. 

D. Kiên quyết kháng chiến. 

Câu 14: Nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô Trong thời gian 1945- 1950 là 

A. phá thế bao vây, cấm vận của phương Tây. 

B. mở rộng quan hệ đối ngoại. 

C. xây dựng cơ sở vật chất- kỉ thuật. 

D. khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 



Câu 15: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới sự phát triển kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản từ giữa thế kỉ 

XX đến đầu năm 70 thế kỉ XX? 

A. Yếu tố con người được coi là vốn quý nhất. 

B. Áp dụng thành tựu khoa học- kỹ thuật hiện đại vào sản xuất. 

C. Lợi dụng chiến tranh để làm giàu từ buôn bán vũ khí. 

D. Tận dụng tốt các yếu tố vốn bên ngoài, nguồn nguyên liệu rẻ. 

Câu 16: Năm 1920, có sự chuyển đổi nào trong lập trường tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc? 

A. Tư tưởng dân chủ tư sản → tư tưởng vô sản. 

B. Tư tưởng vô sản → dân tộc chủ nghĩa. 

C. Lập trường dân tộc chủ nghĩa → tư tưởng dân chủ tư sản. 

D. Lập trường dân tộc chủ nghĩa → cách mạng vô sản. 

Câu 17: Sự kiện nào dưới đây khẳng định thực dân Pháp đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt 

Nam? 

A. Phong trào Cần Vương theo khuynh hướng phong kiến thất bại. 

B. Hiệp ước Hácmăng (1883) và Patonốt (1884) được kí kết. 

C. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX kết thúc. 

D. Cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế đã thất bại. 

Câu 18: Giai cấp nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc vì 

A. đây là giai cấp có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta. 

B. đây là giai cấp có số lượng đông, có tinh thần cách mạng triệt để. 

C. đây là giai cấp rất nhạy cảm chính trị, hăng hái với công cuộc canh tân đất nước. 

D. đây là lực lượng lao động chính, tạo ra mọi giá trị vật chất cho xã hội. 

Câu 19: Nhân dân Việt Nam hăng hái tham gia phong trào dân chủ 1936-1939 là do đời sống của họ 

A. có phần ổn định. 

B. được cải thiện hơn. 

C. khó khăn, cực khổ. 

D. không quá khó khăn. 



Câu 20: Việc Việt Nam Quốc dân đảng quyết định khởi nghĩa Yên Bái sau vụ ám sát trùm mộ phu 

Badanh chứng tỏ 

A. các lãnh tụ của đảng không nhận thức đầy đủ tình hình khó khăn của cách mạng. 

B. công tác chuẩn bị khởi nghĩa đã được tiến hành đầy đủ, chu đáo. 

C. sự bế tắc của Việt Nam Quốc dân đảng trong tình hình mới. 

D. Việt Nam Quốc dân đảng đủ sức tập hợp quần chúng nổi dậy làm cách mạng. 

Câu 21: Việc thực dân Anh đưa ra phương án “Maobátton”, chia Ấn Độ thành hai quốc gia tự trị Ấn 

Câu 21: Việc thực dân Anh đưa ra phương án "Maobátton”, chia Ấn Độ thành hai quốc gia tự trị Ấn Độ 

và Pakixtan đã chứng tỏ 

A. cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ giành thắng lợi hoàn toàn. 

B. chấm dứt hoàn toàn ách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ. 

C. thực dân Anh đã lợi dụng mâu thuẩn tôn giáo để khống chế Ấn Độ. 

D. thực dân Anh đã nhượng bộ, là điều kiện để Ấn Độ tiếp tục đấu tranh. 

Câu 22: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) khẳng định nhiệm 

vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương là 

A. chống đế quốc và chống phong kiến. 

B. chống phát xít, chống chiến tranh. 

C. chống chiến tranh bảo vệ hòa bình. 

D. chống chế độ phản động thuộc địa Pháp và tay sai. 

Câu 23: So với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX, tư tưởng cứu nước của các sỹ phu yêu nước Việt 

Nam đầu thế kỉ XX có gì mới? 

A. Dựa vào lực lượng bên ngoài để cứu nước, cải cách đất nước. 

B. Xác định phong kiến là thủ phạm làm cho đất nước mất độc lập. 

C. Giải phóng dân tộc phải dựa vào sức đoàn kết của nhân dân. 

D. Giải phóng dân tộc phải gắn liền với duy tân, cải biến xã hội. 

Câu 24: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ảnh hưởng lớn nhất đến lĩnh vực kinh tế nào của Việt 

Nam? 

A. Nông nghiệp. 



B. Công nghiệp. 

C. Xuất khẩu. 

D. Thủ công nghiệp. 

Câu 25: Trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ban bố lệnh Tổng khởi nghĩa (13 - 8 - 1945), tại nhiều 

địa phương trên cả nước đã nổ ra khởi nghĩa, vì 

A. Đảng bộ các địa phương biết tin phát xít Nhật sắp đầu hàng quân Đồng minh. 

B. biết tin Hồng quân Liên Xô tuyên chiến, tiêu diệt đạo quân Quan Đông của Nhật. 

C. Đảng bộ các địa phương vận dụng linh hoạt chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". 

D. quân Nhật và tay sai ở các địa phương không dám chống cự, mất hết tinh thần chiến đấu. 

Câu 26: Sự kiện lịch sử nào dưới đây mở đầu cho cách mạng Cuba? 

A. Cuộc đổ bộ của tàu “Granma” lên đất Cuba. 

B. Chính quyền Batixta xóa bỏ Hiến pháp tiến bộ. 

C. Cuộc tấn công trại lính Môncada. 

D. Nghĩa quân Cuba tấn công Thủ đô La Habana. 

Câu 27: Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam thành công, để giải quyết căn bản nạn đói 

ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi 

A. “người cày có ruộng”. 

B. “tăng gia sản xuất”. 

C. “phá kho thóc để giải quyết nạn đói”. 

D. “nhường cơm sẻ áo”. 

Câu 28: Kết quả thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội của 5 nước sáng lập ASEAN trong những năm 50 

– 60 của thế kỉ XX là 

A. đời sống nhân dân được cải thiện, xuất hiện một số ngành chế biến, chế tạo. 

B. nhiều nước trở thành “con rồng” kinh tế châu Á như Xingapo và Thái Lan. 

C. tỉ trọng nông nghiệp cao hơn công nghiệp, Thái Lan trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. 

D. đạt được tốc độ tăng trưởng cao, bộ mặt kinh tế- xã hội các nước có sự biến đổi to lớn. 

Câu 29: Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng ra đời năm 1929 trên cơ sở phân hóa từ tổ 

chức chính trị nào dưới đây? 



A. Việt Nam Quốc dân đảng. 

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

C. Đảng Lập hiến. 

D. Tân Việt Cách mạng đảng. 

Câu 30: Trong lịch sử thế giới hiện đại 1917- 1945, sự kiện nào đe doạ nghiêm trọng sự tồn tại của chủ 

nghĩa tư bản? 

A. Thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết. 

B. Chiến tranh thế giới thứ hai 1939- 1945. 

C. Đảng Lập hiến. 

D. Tân Việt Cách mạng đảng. 

Câu 30: Trong lịch sử thế giới hiện đại 1917- 1945, sự kiện nào đe doạ nghiêm trọng sự tồn tại của chủ 

nghĩa tư bản? 

A. Thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết. 

B. Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945. 

C. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á,  u, khu vực Milatinh. 

D. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933. 

Câu 31: Có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiến nhưng thái độ không kiên định là đặc 

điểm của lực lượng nào trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Tầng lớp tiểu tư sản trí thức. 

B. Giai cấp công nhân. 

C. Tầng lớp tư sản dân tộc. 

D. Tầng lớp tư sản mại bản. 

Câu 32: Hội nghị nào khẳng định "Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, 

toàn dân", 

A. Hội nghị tháng 7/1936. 

B. Hội nghị tháng 11/1939. 

C. Hội nghị tháng 3/1945. 

D. Hội nghị tháng 5/1941. 



Câu 33: Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh có điểm khác nhau cơ bản trong 

A. mục đích. 

B. kết quả thực hiện. 

C. phương pháp thực hiện. 

D. hệ tư tưởng cứu nước. 

Câu 34: Trong hai ngày 18 và 19 - 12 - 1946 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

mở rộng đã 

A. thông qua Quân lệnh số 1. 

B. đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

C. phát động cả nước kháng chiến. 

D. ra Chỉ thị Toàn dân kháng chiến. 

Câu 35: Cơ quan nào dưới đây của Liên hợp quốc với nhiệm vụ soạn thảo những vấn đề quan trọng của 

thế giới? 

A. Hội đồng quản thác. 

B. Ban Thư kí Liên hợp quốc. 

C. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

D. Đại hội đồng Liên hợp quốc. 

Câu 36: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có 

điểm chung nào sau đây? 

A. Góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới. 

B. Đối tượng đấu tranh chủ yếu là giai cấp tư sản. 

C. Nhiệm vụ chủ yếu là chống chủ nghĩa thực dân. 

D. Làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống hoàn chỉnh. 

Câu 37: Tài liệu trình bày vấn đề cơ bản, cốt lõi của lý luận giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng 

vô sản của Nguyễn Ái Quốc được in năm 1927 là 

A. Bản án chế độ thực dân Pháp. 

B. tác phẩm Đường Kách mệnh.  

C. Chính cương vắn tắt. 



D. Báo Người cùng khổ. 

Câu 38: "Pháp chạy Nhật đầu hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân 

gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế 

kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa" được trích trong 

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

B. Bản Quân lệnh số 1. 

C. Tuyên ngôn Độc lập. 

D. Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau". 

Câu 39: Điểm mới của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) so với kế hoạch Rove (1949) là 

A. tập trung kiểm soát Trung du và đồng bằng Bắc Bộ. 

B. tập trung bao vây căn cứ địa Việt Bắc. 

C. kiểm soát biên giới Việt-Trung. 

D. tấn công Việt bắc với quy mô lớn. 

Câu 40: Hình thức chủ yếu thay thế cho cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc trong giai đoạn hiện 

nay là 

A. thay đổi chiến lược lấy kinh tế làm trọng tâm. 

tổng hợp của quốc gia. 

B. xây dựng sức mạnh 

C. đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp. 

D. đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học - công 

nghệ. 

----- HẾT ----- 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT 

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a 

1 A 11 D 21 D 31 A 

2 D 12 B 22 A 32 D 

3 C 13 A 23 D 33 C 

4 C 14 D 24 A 34 C 

5 A 15 B 25 C 35 D 

6 B 16 D 26 C 36 A 

7 A 17 B 27 B 37 B 

8 C 18 B 28 A 38 C 

9 A 19 C 29 B 39 A 

10 C 20 C 30 D 40 B 

 

Câu 1 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung hội nghị Ianta (2/1945). 

Cách giải: 

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai 

cường quốc Liên Xô và Mĩ. 

Chọn A. 

Câu 2 (TH): 

Phương pháp: Giải thích. 

Cách giải: 

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân và khối liên minh giữa giai cấp công 

nhân và giai cấp nông dân trong cách mạng vô sản, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây 

dựng, củng cố khối liên minh công, nông và dựa trên nền tảng đó ngày càng mở rộng lực lượng ra toàn 

dân tộc. Ngay từ những năm đầu tiên của quá trình đấu tranh giành chính quyền, trong cao trào cách 

mạng 1930-1931, đã xác lập được khối liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Đây là 

động lực chính của cách mạng, là nòng cốt để xây dựng, mở rộng lực lượng toàn dân tộc. Tiếp đó, trong 

cao trào cách mạng dân chủ những năm 1936-1939, lần đầu tiên trên thực tế ta đã xây dựng được mặt trận 

rộng rãi tập hợp được lực lượng chính trị to lớn. Trong cao trào giải phóng dân tộc (1939-1945), khi xuất 

hiện tình thế cách mạng, Đảng đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, xác định giành chính quyền 

là nhiệm vụ trung tâm, hàng đầu. Đặc biệt, trong những ngày chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền, 

Đảng nhấn mạnh, khởi nghĩa là công việc của toàn dân không chỉ riêng Việt Minh. Như vậy, bài học kinh 

nghiệm chung từ 1930 – 1945 là xây dựng liên minh công – nông. 



Chọn D. 

Câu 3 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung phong trào dân tộc dân chủ (1925 – 1930). 

Cách giải: 

Những tổ chức chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh niên là 

được thành lập bởi tầng lớp tiểu tư sản trí thức. 

Chọn C. 

Câu 4 (NB):8 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950). 

Cách giải: 

Mục đích chủ yếu của Pháp khi gấp rút tập trung quân Âu-Phi trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) 

là xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh. 

Chọn C. 

Câu 5 (VD): 

Phương pháp: So sánh, tìm điểm tương đồng. 

Cách giải: 

Điểm giống nhau trong mục tiêu hoạt động của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các nước Đông 

Nam Á (ASEAN) là duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 

Chọn A. 

Câu 6 (VD): 

Phương pháp: So sánh. 

Cách giải: 

Con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc (hình thành trong những năm 20 của thế kỷ XX) 

khác biệt hoàn toàn với các con đường cứu nước trước đó về khuynh hướng chính trị. Con đường giải 

phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc lựa chọn là cách mạng vô sản còn con đương cứu nước trước đó đi 

theo khuynh hướng phong kiến hoặc khuynh hướng dân chủ tư sản. 

Chọn B. 

Câu 7 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung cách mạng khoa học kĩ thuật. 



Cách giải: 

Từ những năm 70 của thế kỉ XX, thành tựu công nghệ ra đời trên cơ sở sự phát triển của khoa học cơ bản. 

Chọn A. 

Câu 8 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946). 

Cách giải: 

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với Chính phủ Pháp bản Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) 

nhằm tránh phải đối phó cùng lúc với nhiều kẻ thù.. 

Chọn C. 

Câu 9 (TH): 

Phương pháp: Giải thích. 

Cách giải: 

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 là bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam vì lần đầu tiên đặt 

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

Chọn A. 

Câu 10 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Tây Âu. 

Cách giải: 

Giai đoạn 1950 - 1973, nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ, mặt khác 

đa dạng hóa, đa phương hóa hơn nữa quan hệ đối ngoại. 

Chọn C. 

Câu 11 (TH): 

Phương pháp: Giải thích. 

Cách giải: 

Công nhân Ba Son Sài Gòn tổng bãi công đã đánh dấu công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh 

tự phát lên tự giác. Sự kiện công nhân Ba Son không chịu sửa chiến hạm Misole của Pháp để Pháp mang 

quân sang đàn áp phong trào công nhân ở Trung Quốc cho thấy công nhân Việt Nam ít nhiều có tinh thần 

quốc tế, biết đấu tranh đòi quyền lợi chính trị. 

Chọn D. 



Câu 12 (VD): 

Phương pháp: So sánh. 

Cách giải: 

Điểm nào khác giữa phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 - 1929 so với giai đoạn 1919- 1925 là các 

cuộc đấu tranh đã mang tính chất chính trị rõ nét, bắt đầu có sự liên kết thành một phong trào chung. 

Chọn B. 

Câu 13 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung hoà hoãn với Trung Hoa Dân Quốc. 

Cách giải: 

Từ ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, đối với quân Trung Hoa Dân quốc, Chính phủ Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa thực hiện chủ trương hòa hoãn, tránh xung đột. 

Chọn A. 

Câu 14 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Liên Xô. 

Cách giải: 

Nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô Trong thời gian 1945- 1950 là khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. 

Chọn D. 

Câu 15 (TH): 

Phương pháp: Suy luận, loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Áp dụng thành tựu khoa học- kỹ thuật hiện đại vào sản xuất là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới sự 

phát triển kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản từ giữa thế kỉ XX đến đầu năm 70 thế kỉ XX.10 

Chọn B. 

Câu 16 (VD): 

Phương pháp: Phân tích. 

Cách giải: 



Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin, 

từ đó người tìm ra con đường giải phóng dân tộc cho cách mạng Việt Nam, đó là con đường cách mạng 

vô sản. Ngày 25/12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng 

Xã hội Pháp họp tại thành phố Tua. Người đã tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập Đảng 

Cộng sản Pháp. Như vậy, từ lập trường dân tộc chủ nghĩa, Nguyễn Ái Quốc đã chuyển sang lập trường 

cách mạng vô sản. 

Chọn D. 

Câu 17 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 11, nội dung nhà Nguyễn đầu hàng. 

Cách giải: 

Hiệp ước Hácmăng (1883) và Patonốt (1884) được kí kết đã khẳng định thực dân Pháp đã hoàn thành về 

cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam. 

Chọn B. 

Câu 18 (TH): 

Phương pháp: Giải thích. 

Cách giải: 

Giai cấp nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc vì đây là giai cấp có số lượng đông, có 

tinh thần cách mạng triệt để. 

Chọn B. 

Câu 19 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung phong trào dân chủ 1936 - 1939. 

Cách giải: 

Nhân dân Việt Nam hăng hái tham gia phong trào dân chủ 1936-1939 là do đời sống của họ khó khăn, 

cực khổ. 

Chọn C. 

Câu 20 (TH): 

Phương pháp: Suy luận, loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Việc Việt Nam Quốc dân đảng quyết định khởi nghĩa Yên Bái sau vụ ám sát trùm mộ phu Badanh chứng 

tỏ sự bế tắc của Việt Nam Quốc dân đảng trong tình hình mới. 



Chọn C. 

Câu 21 (TH): 

Phương pháp: Suy luận, loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Việc thực dân Anh đưa ra phương án “Maobátton”, chia Ấn Độ thành hai quốc gia tự trị Ấn Độ và 

Pakixtan đã chứng tỏ thực dân Anh đã nhượng bộ, là điều kiện để Ấn Độ tiếp tục đấu tranh. 

Chọn D. 

Câu 22 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung phong trào dân chủ 1936 - 1939. 

Cách giải: 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) khẳng định nhiệm vụ chiến 

lược của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương là chống đế quốc và chống phong kiến. 

Chọn A. 

Câu 23 (VD): 

Phương pháp: So sánh. 

Cách giải: 

So với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX, tư tưởng cứu nước của các sỹ phu yêu nước Việt Nam đầu 

thế kỉ XX có điểm mới là giải phóng dân tộc phải gắn liền với duy tân, cải biến xã hội. 

Chọn D. 

Câu 24 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung phong trào cách mạng 1930 – 1931. 

Cách giải: 

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ảnh hưởng lớn nhất đến lĩnh vực nông nghiệp. 

Chọn A. 

Câu 25 (TH): 

Phương pháp: Giải thích. 

Cách giải: 



Trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ban bố lệnh Tổng khởi nghĩa (13 - 8 - 1945), tại nhiều địa 

phương trên cả nước đã nổ ra khởi nghĩa, vì Đảng bộ các địa phương vận dụng linh hoạt chỉ thị "Nhật - 

Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" 

Chọn C. 

Câu 26 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Mĩ Latinh. 

Cách giải: 

Cuộc tấn công trại lính Môncada mở đầu cho cách mạng Cuba. 

Chọn C. 

Câu 27 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung giải quyết nạn đói sau cách mạng tháng Tám 1945. 

Cách giải: 

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam thành công, để giải quyết căn bản nạn đói ở Việt 

Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi “tăng gia sản xuất”. 

Chọn B. 

Câu 28 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung các nước Đông Nam Á. 

Cách giải: 

Kết quả thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội của 5 nước sáng lập ASEAN trong những năm 50 – 60 

của thế kỉ XX là đời sống nhân dân được cải thiện, xuất hiện một số ngành chế biến, chế tạo. 

Chọn A. 

Câu 29 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản năm 1929. 

Cách giải: 

Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng ra đời năm 1929 trên cơ sở phân hóa từ tổ chức 

chính trị Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

Chọn B. 

Câu 30 (TH): 



Phương pháp: Suy luận, loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng và đe doạ đến sự 

tồn tại của chủ nghĩa tư bản. 

Chọn D. 

Câu 31 (TH): 

Phương pháp: Suy luận, loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiến nhưng thái độ không kiên định là đặc điểm của 

lực lượng tiểu tư sản trí thức. 

Chọn A. 

Câu 32 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945. 

Cách giải: 

Hội nghị tháng 5/1941 khẳng định "Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, 

toàn dân". 

Chọn D. 

Câu 33 (VD): 

Phương pháp: So sánh. 

Cách giải: 

Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh có điểm khác nhau cơ bản trong phương 

pháp thực hiện. Phan Bội Châu đi theo phương pháp bạo lực cách mạng còn Phan Châu Tring đi theo 

phương pháp duy tân, cải cách. 

Chọn C. 

Câu 34 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

Cách giải: 

Trong hai ngày 18 và 19 - 12 - 1946 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương mở rộng 

đã phát động cả nước kháng chiến. 



Chọn C. 

Câu 35 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Liên hợp quốc. 

Cách giải: 

Đại hội đồng của Liên hợp quốc với nhiệm vụ soạn thảo những vấn đề quan trọng của thế giới. 

Chọn D. 

Câu 36 (VD): 

Phương pháp: So sánh. 

Cách giải: 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm chung 

góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới. 

Chọn A. 

Câu 37 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

Cách giải: 

Tài liệu trình bày vấn đề cơ bản, cốt lõi của lý luận giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản 

của Nguyễn Ái Quốc được in năm 1927 là tác phẩm Đường Kách mệnh. 

Chọn B. 

Câu 38 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. 

Cách giải: 

"Pháp chạy Nhật đầu hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 

100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ 

mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa" được trích trong Tuyên ngôn Độc lập. 

Chọn C. 

Câu 39 (VD): 

Phương pháp: So sánh. 

Cách giải: 



Điểm mới của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) so với kế hoạch Rove (1949) là tập trung kiểm soát 

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ. 

Chọn A. 

Câu 40 (NB): 

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh. 

Cách giải: 

Hình thức chủ yếu thay thế cho cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc trong giai đoạn hiện nay là 

xây dựng sức mạnh tổng hợp của quốc gia. 

Chọn B. 


